
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH ĐẠT 79

0110182962

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế)

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dược phẩm (Điều 33 Luật Dược số 
105/2016/QH13)
- Bán buôn trang thiết bị y tế (Khoản 23 Điều 1 Nghị định 
169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế) 
- Đại lý bán buôn vacxin, sinh phẩm y tế (Điều 6 Nghị định 
102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thuốc)
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Kinh doanh dịch 
vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điều 32  Luật 
Dược 2016)

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU THÀNH ĐẠT 79
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT 79 IMPORT EXPORT 
SERVICES INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0784239545
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Mua bán trang thiết bị y tế (Điều 37 Nghị định 36/2016/NĐ-
CP; Khoản 23 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
-Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
-Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Nhóm này gồm: Trồng cây để làm thuốc và sản xuất hương 
liệu cung cấp cho công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc 
chữa bệnh không qua chế biến (thuốc nam, thuốc bắc) như: 
Cây atiso, ngải, cây bạc hà, cà gai leo, cây xạ đen, ý dĩ,... và 
sản xuất hương liệu.

0119

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát xây dựng; 
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế xây dựng;
- Giám sát thi công xây dựng;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
(Phụ lục VI Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ)
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu; 
(  Khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
(Khoản 4 Điều 3 Luật đo đạc bản đồ 2018)

7110

12. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

14. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: (Trừ loại nhà nước cấm)

4690
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15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
(Điểm a Khoản 2 Điều 32; Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật 
Dược 2016)

2100

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu

4781

22. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Trừ hoạt động đấu giá

4791

24. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

28. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Loại trừ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không

5229

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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8.000.000.000 VNĐ

32. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm
(Điều 33 Luật Dược số 105/2016/QH13)
- Bán lẻ trang thiết bị y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 
(Khoản 23 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý 
trang thiết bị y tế) 
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
(Điều 7 Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh 
doanh thuốc)

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036091000324

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 14/22 Hoàng Hữu Nam, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 14/22 Hoàng Hữu Nam, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

NGUYỄN HỮU HẢI Nam
28/02/1991 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036091000324
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 14/22 Hoàng Hữu Nam, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 14/22 Hoàng Hữu Nam, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU HẢI Nam

28/02/1991 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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